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NỘI DUNG  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG  

I. LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH  

1. Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (1.013870) 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. Cơ sở đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành nộp hồ 

sơ đến Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

lưu hành, Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi cho 

cơ sở đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

theo Mẫu số 07 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP. 

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ, Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp 

lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.  

Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành phải có văn 

bản trả lời nêu rõ lý do 

  b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, trực tuyến  hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo Mẫu số 

07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

129/2024/NĐ-CP (Bản gốc văn bản). 

- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bị hỏng (Bản gốc hoặc bản chính văn bản). 

*  Số lượng hồ sơ:   01 bộ bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF 

(không áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến  

d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

hợp lệ  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức là chủ sở hữu số 

đăng ký lưu hành chế phẩm 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành hoặc văn bản thông báo không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 

nêu rõ lý do 

 h) Phí, Lệ phí (nếu có):  
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Phí: 2.500.000 đồng/hồ sơ. 

(Thu 50% mức phí này trong giai đoạn từ 01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026 theo quy định tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành: theo Mẫu số 05, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Điều kiện đối với chế phẩm đăng ký lưu hành: theo quy định tại Điều 19 

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP. 

- Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký trực tuyến: theo quy định tại Điều 52 Nghị 

định số 91/2016/NĐ-CP 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 

- Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

người dân 
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Mẫu số 07 

PHỤ LỤC I 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH 

 (Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……1….., ngày ….. tháng ….. năm ……... 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH 

Kính gửi: ... (Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

……..2…đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm như sau: 

 

1. Tên chế phẩm:…………………………………………3 ...............  

2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):……………………….4  

3. Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành:…………….5  

4. Số đăng ký lưu hành:..................................có giá trị đến: ..............  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT 

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và 

đóng dấu) 

 

 

1 Địa danh. 
2Ghi tên cơ sở đăng ký. 
3Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng nhận lưu hành tự do đã được 

cấp. 
4- Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng. 

- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối 

lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm. 
5Ghi rõ các lý do hỏng, mất. 
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